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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:       T   T u T ảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Chu M T  n ; 

2.  n    u  n T  n    n . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Th   n    n  – Th  ký 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức tham gia phiên tòa:  
ông   u  n   n Tu  n - Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 8 n m 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ  ức, xét 

xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ t ẩm thụ lý số 182/2020/TLST/HSST ngày 

09 tháng 7 n m 2020, theo Quy t đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

213/2020/Q XXST-HS ngày 27 t án  7 n m 2020, đối với  á  b  cáo: 

1.   u  n Bá  ; sinh n    01/9/1990; tại: T an    a; hộ khẩu t   ng 

trú: huyện Tĩn  G a, tỉnh Thanh Hóa; tạm tr : p   ng Linh Tây, quận Thủ  ức, 

Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: m     ớ   ất độn  sản; trìn  độ v n  oá 

(học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc t ch: Việt 

Nam; con ông: Nguy n Xuân C; và bà Lê Th  D:  có vợ 02 con  ớn n ất s n  n m 

2016, n   n ất s n  n m 2018; tiền án: không; tiền sự: không; b  bắt, tạm gi  từ 

ngày 10/02/2020 đ n ngày 14/02/2019 đ ợ  t a  đổi biện p áp n  n   ặn cấm đ  

kh   nơ     tr .  (Có mặt) 

2. B    ứ   ; sinh n    11/4/1997; tại:  am   n ; hộ khẩu t   ng trú: 

p   n  T n    ơn P    , Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; tạm tr : p   ng 

P  ớc Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.; nghề nghiệp: m     ớ   ất độn  

sản; trìn  độ v n  oá ( ọc vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

không; quốc t ch: Việt Nam; con ông: B     n   và    Trần Th  H;    a    vợ 

con; tiền án: không; tiền sự: không; b  bắt, tạm     từ ngày 10/02/2020 đ n ngày 

14/02/2019 đ ợ  t a  đổi biện p áp n  n   ặn cấm đ  k    nơ     tr . (Có mặt) 

3.  ao  ứ   ; sinh n    25/3/1990; tại: Qu n      ; Hộ khẩu t   ng trú: 

huyện Mộ  ức, tỉnh Quảng Ngãi; Tạm tr : Số 1, đ  ng 4, Khu phố 2, p   ng 
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Bình Thọ, quận Thủ  ức, Thành phố Hồ Chí Minh.; nghề nghiệp: m     ớ   ất 

độn  sản; trìn  độ v n  oá ( ọc vấn): 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: không; quốc t ch: Việt Nam; con ông:  ao   n Ân và bà: Bùi Th  P  ớc;    

vợ 01 con, s n  n m 2017; tiền án: không; tiền sự: không; b  bắt, tạm     từ ngày 

10/02/2020 đ n ngày 14/02/2019 đ ợ  t a  đổi biện p áp n  n   ặn cấm đ  k  i 

nơ     tr . (Có mặt) 

4.   u  n   ật Tr; sinh n    17/02/1997; tại: Long An; hộ khẩu t   ng 

trú: huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An;     ở: Khu phố 3, p   n  P  ớc Long A, 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: m     ớ   ất độn  sản; trìn  độ 

v n  oá ( ọc vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc 

t ch: Việt Nam; con ông: Nguy n Thành D; và bà: Bùi Th  L;    a    vợ  on; tiền 

án: không; tiền sự: không; b  bắt, tạm giam từ ngày 10/02/2020 đ n ngày 

14/02/2019 đ ợ  t a  đổi biện p áp n  n   ặn cấm đ  k    nơ     tr . (Có mặt) 

5.   u  n Xu n T ; s n  n    12/4/1990; tại: Bìn    n ;  ộ khẩu t   ng 

trú: huyện Phù Cát, tỉn  Bìn    nh;     ở: p   ng Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố 

Hồ Chí Minh.; nghề nghiệp: m     ớ   ất độn  sản; trìn  độ v n  oá ( ọc vấn): 

12/12; dân tộc: Kinh; giớ  t n :   ; t n   áo: k  n ; quốc t ch: Việt Nam; con 

ông: Nguy n   n D; và bà: Nguy n Th  S;      ồn  01  on, s n  n m: 2020; t ền 

án: không; tiền sự: không; b  bắt, tạm giam từ ngày 10/02/2020 đ n ngày 

14/02/2019 đ ợ  t a  đổi biện p áp n  n   ặn cấm đ  k    nơ     tr . (Có mặt) 

         qu ền  ợ  n  ĩa vụ    n quan: Anh      n    – s n  n m: 1985; 

tr  tạ : số 16 đ  n  T ốn    ất, k u p ố 4, p   n  Bìn  T ọ, quận T ủ  ứ , 

T  n  p ố  ồ       n   (vắn  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n bi n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

[1] Khoảng 13 gi  00 phút ngày 10/02/2020   u  n Xu n T  v    u  n 

Bá   đ n quán cà phê Ấn T ợn ” số 18, đ  ng Thống Nhất, khu phố 4, p   ng 

Bình Thọ, quận Thủ  ức, Thành phố Hồ       n   n tr a, uốn  n ớ     n 16 

gi  00 phút cùng ngày thì   u  n   ật Tr  ng,  ao  ứ  Ý, B    ứ   n  đ n 

uống cà phê và rủ n au đán        o r a  n t ền. Cách thứ    ơ     sử dụng 01 bộ 

    t   52  á,    a đều cho 5 tụ   ơ , m i tụ 3 lá bài, m i ván bài m   n   i b  vào 

20 000 đồng, trong m   ván m   n        t ể  á   ợc riêng với nhau thấp nhất là 

10.000 đồn , cao nhất là 30 000 đồng:  án     đ ợc xem là k t thúc khi tất cả 

cùng lật bài, xem bài ai lớn n ất t ì  n   t, bài lớn nhất là bài có 3 con tây, n u có 

2 n       ơ  trở lên có   n  03  on t   t ì n   i nào có con K tây lớn  ơn sẽ 

thắn   T ơn  tự n   vậy   o ván     n o    02 n       ơ  trở   n          n  

đ ểm n au thì ai có quân bài lớn  ơn sẽ thắng. Tr, Y,  ức A, Th, M   ơ  đ n 20 

gi  10 phút cùng ngày thì b  lự    ợng Công an bắt quả tang cùng vật chứng và 

đ a về  ơ quan   m v ệc 
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Quá trìn  đ ều tra, các b   áo khai nhận: k   đ    u  n Bá   man  t  o 

1 600 000 đồn  để đán   ạ ,   ơ  t ắn  400 000 đồn   B    ứ    man  t  o 

500 000 đồn    o  đán   ạ , t ua 500 000 đồn   Y k   đ  man  t  o 1 100 000 

đồn ,   ơ  t ua 400 000 đồn , Tr k   đ  man  t  o 5 840 000 đồn  n  n    ỉ sử 

 ụn  540 000 đồn  để đán   ạ , tron        ơ  trả t ền  n uốn  500 000 đồn  v  

  ơ  t ắn  160 000 đồn , Th k   đ  man  t  o 1 700 000 đồn  để đán   ạ ,   ơ  

t ắn  840 000 đồn . Khi M, Th, A,  Y , Tr đan    ơ  đ n 20     10 p  t   n  

n    t       ự    ợn    n  an  ắt quả tan  t u      ủa M 2 000 000 đồn ,  ủa   

700 000 đồn ,  ủa Tr 200 000 đồn ,  ủa Th 2 540 000 đồn   Tổn  số t ền   n  để 

đán   ạ  5 440 000 đồn   

Anh      n    (chủ quán cafe Ấn T ợn ) khai:    t  á      áo đán     , 

   n ắ  n ở v   áo   n  an để  ử  ý  á      áo  

Vật chứng:  

- 01(một) bộ bài tây loạ  52  á   n  để đán   ạc. 

- Số tiền   n  để đán   ạc là 5.440 000 đồn        22/6/2020,  ơ quan 

Cản  sát đ ều tra Công an quận Thủ  ứ  đ  nộp vào kho bạ  n   n ớc quận Thủ 

 ức.  

Tại phiên tòa,  á      áo   u  n Bá  , B    ứ   ,  ao  ứ   ,   u  n 

  ật Tr v    u  n Xu n T  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tộ  n   nội dung 

Cáo trạng truy tố.  

[2] Bản Cáo trạng số 181/CT-VKS ngày 26/6/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Thủ  ức truy tố  á  b  cáo   u  n Bá  , B    ứ   ,  ao  ứ   , 

  u  n   ật Tr,   u  n Xu n T  về tộ  “ án   ạ ” t  o k oản 1   ều 321 Bộ 

luật hình sự n m 2015, đ ợc sửa đổi bổ sun  n m 2017 

Tạ  p   n tòa, đại diện Viện kiểm sát gi  quyền công tố luận tội và tranh 

luận: gi  nguyên quy t đ nh truy tố, đề ngh  Hộ  đồng xét xử tuyên  á      áo 

  u  n Bá  , B    ứ   ,  ao  ứ   ,   u  n   ật Tr v    u  n Xu n T  

p ạm tộ  “ án   ạ ”, áp  ụn  khoản 1   ều 321 Bộ luật hình sự n m 2015, và 

các tìn  t  t   ảm n ẹ: khai báo th n  k ẩn, p ạm tộ   ần đầu v  t uộ  tr  n   ợp 

ít ng   m trọn  để  ử p ạt  á      áo   u  n Bá  , B    ứ   ,  ao  ứ   , 

  u  n   ật Tr từ 06 (sáu  t án  đ n 09(   n  t án  t , v  đề n    áp  ụn  thêm 

tìn  t  t   ảm n ẹ n     p ạm tộ  đan  man  t a  để   m   t  ử p ạt     áo 

  u  n Xu n T  từ 06 (sáu  t án  đ n 09(   n  t án  t  n  n    o   ởn  án 

tr o v  ấn đ n  t      an t ử t á   t  o qu  đ n ;  ồn  t    áp  ụn  k oản 3 

  ều 321 Bộ luật hình sự n m 2015  ử p ạt  ổ sun  m       áo 10 000 000 đồn  

(m    tr ệu đồn  .  ật   ứn   ử  ý t  o qu  đ n  p áp  uật   

 á      áo tran   uận v    o    a: 

B  cáo   u  n Bá  , B    ứ   ,  ao  ứ   ,   u  n   ật Tr v  
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  u  n Xu n T     ý k  n tranh luận v  bào ch a   á      áo  á  đ n  mụ  đ    

đ n quán  a   Ấn T ợn     để  ặp  ạn     n tr a, uốn   a   v    n   n  v ệ  vớ  

nhau, không p ả  đ n quán để đán     , đán      để trả t ền  n uốn  café   ả  tr , 

k  n  p ả  để sát p ạt n au k  m t ền,  á      áo đều    t      ủa mìn  v  k  n  

n  ĩ   n  v   ủa mìn  n    m trọn  đ n mứ      ử  ý  ìn  sự, đ      một      ọ  

  o  á      áo, mon   ộ  đồn    t  ử   m   t   ảm n ẹ  ìn  p ạt   o  á      áo    

Các b  cáo nói l i sau cùng:  

B  cáo   u  n Bá   xin giảm nhẹ hình phạt,     áo đ     t      ủa mìn .  

B  cáo B    ứ    đ  bi t   n  v   ủa mìn     sai trái, xin tòa xử nhẹ.  

B  cáo  ao  ứ    xin Tòa cho b  cáo mứ  án nhẹ   o     áo  ơ  ộ  sửa 

   .  

B  cáo   u  n   ật Tr bi t tội, xin Tòa xử nhẹ,  n n n  ối l i, xin hứa 

không tái phạm. 

B   áo   u  n Xu n T :   n  ộ  đồn    t  ử   ảm n ẹ  ìn  p ạt   o  á  

    áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở nội dung vụ án,   n  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  

đ ợc tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ n  n   sau:  

[1] Về hành vi, quy t đ nh tố tụng của  ơ quan  ản  sát đ ều tra Công an 

quận Thủ  ứ ,   ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ  ức, Kiểm sát 

v  n tron  quá trìn  đ ều tra, truy tố đ  t ực hiện đ n  về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tụ  qu  đ nh của Bộ luật tố tụng hình sự  Quá trìn  đ ều tra và tại phiên tòa, b  

cáo không có ý ki n hoặc khi u nại về hành vi, quy t đ nh của  ơ quan t  n hành 

tố tụn , n   i ti n hành tố tụn   Do đ   á    n  v , qu  t đ nh của  ơ quan t  n 

hành tố tụn , n   i ti n hành tố tụn  đ  t ực hiện đều hợp pháp. 

[2]     k a   ủa  á      áo   u  n Bá  , B    ứ   ,  ao  ứ   , 

  u  n   ật Tr v    u  n Xu n T  p    ợp vớ  n au, p    ợp vớ      k a   ủa 

n        qu ền  ợ , n  ĩa vụ    n quan đ n vụ án,    n  ản  ắt     n          n  

v  p ạm tộ  quả tan , vật   ứn  và các tà    ệu   ứn   ứ đã t u t ập đ ợ , có   n 

 ứ  á  đ n  các     áo   u  n Bá  , B    ứ   ,  ao  ứ   ,   u  n   ật Tr v  

  u  n Xu n T  đ   ó   n  v  đán   ạ    n   ìn  t ứ    ơ  đán  “      o” 

thắng thua b ng tiền, vớ  số t ền   n  để đán   ạ  t u tạ      u  ạ  v  tron  n     

 á      áo   n  để đán   ạ , tổn   ộn  là 5.440.000 đồn .     vậ ,  ó đủ  ơ sở 

pháp lý k t  uận các     áo   u  n Bá  , B    ứ   ,  ao  ứ   ,   u  n   ật 

Tr v    u  n Xu n T  đã p ạm tộ  “đán   ạ ”, tộ  p ạm và hình phạt đ ợ  qu  

đ n  tạ    ều 321 Bộ luật hình sự n m 2015.  
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  n  v  p ạm tộ   ủa  á      áo là n u    ểm   o  ã  ộ , vì độn   ơ vụ 

 ợ  đ  t am   a đán   ạ , sát p ạt n au đ ợ  t ua   n  t ền để t ớ  đoạt t ền, tài 

sản  ủa n au,   m p ạm đ n trật tự, an to n công  ộn . Vì vậy, cần áp dụng 

khoản 1   ều 321 Bộ luật hình sự n m 2015, xử phạt các b  cáo vớ  mứ  án 

nghiêm phù  ợp vớ  tín    ất,  àn  v , mứ  độ p ạm tộ  và nhân thân  ủa từn     

cáo mớ   ó tá   ụn    áo  ụ , r n đ  và phòn  n ừa   

[3] Tuy nhiên khi l ợn   ìn   ần   m  ét cho các     áo tìn  t  t   ảm n ẹ 

trách n  ệm  ìn  sự    các     áo sau k   p ạm tộ  đ  t  n  k ẩn k a   áo,  n n n 

 ố   ả ,  á      áo p ạm tộ   ần đầu v  t uộ  tr  n   ợp  t n    m trọn , đ      

tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự đ ợ  qu  đ n  tạ  đ ểm i, s k oản 1   ều 51 

Bộ  uật  ìn  sự,     áo   u  n Xu n T  p ạm tộ  k   đan  man  t a  n n áp 

dụn  đ ểm n k oản 1   ều 51 Bộ  uật  ìn  sự   o     áo   á      áo   u  n Bá 

M, B    ứ   ,  ao  ứ   ,   u  n   ật Tr v    u  n Xu n Th    nhân thân 

tốt,    a    t ền án t ền sự, p ạm tộ   ần đầu    nơ     tr  r  r n  v     v ệ    m 

ổn đ n , r  n      áo Th   ện đan  nu    on n     ớ  36 t án  tuổ , đ       á  

tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự qu  đ n  tạ  k oản 2   ều 51 Bộ  uật  ìn  

sự, c   u t  o    n  sá   k oan  ồn  n  n đạo  ủa p áp  uật,   o  á      áo đ ợ  

  ởn  án tr o  ũn  đủ tá   ụn    áo  ụ  đố  vớ   á      áo v  n u   ơn  p òn  

n ừa   un    

 p  ụn  k oản 3   ều 321 Bộ  uật  ìn  sự n m 2015 sửa đổ   ổ sun  n m 

2017  ử p ạt  ổ sun  m       áo 10 000 000 đồn  (m    tr ệu đồn   nộp v o 

   n sá       n ớ   

Tron  vụ án n  , Anh      n    (chủ quán  a   Ấn T ợn ) khai:    t  á  

    áo đán     ,    n ắ  n ở v   áo   n  an để  ử  ý  á      áo nên không     ơ 

sở  ử  ý  ìn  sự đố  vớ  an    n . 

[4]  ề  ử  ý vật   ứn : T ền    n   n    ệt  am: 5.440.000 đồn  dùng 

để đán   ạ   ần t    t u nộp    n sá   n   n ớ   

- 01 bộ bài tây 52 lá      n   ụ p ạm tộ   ần t    t u t  u  ủ   

 [5]  ề án p  : Các b   áo    k t án n n p ả     u án p    ìn  sự sơ t ẩm   

 ì  á   ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Tuyên bố b  cáo   u  n Bá  , B    ứ   ,  ao  ứ   ,   u  n   ật Tr 

v    u  n Xu n T  phạm tội “ án   ạ ”. 

-  p  ụn  khoản 1   ều 321; đ ểm i, s k oản 1, k oản 2   ều 51; khoản 1, 

2   ều 65 của Bộ luật Hình sự n m 2015, sửa đổ   ổ sun  n m 2017  

Xử p ạt:  

B   áo   u  n Bá   06 (sáu  t án  tù, n  n    o   ởn  án tr o  T    
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  an t ử t á   01 (một  n m, t n  từ n    tu  n án  

B   áo B    ứ    06 (sáu  t án  tù, n  n    o   ởn  án tr o  T      an 

t ử t á   01 (một  n m, t n  từ n    tu  n án  

B   áo  ao  ứ    06 (sáu  t án  tù, n  n    o   ởn  án tr o  T      an 

t ử t á   01 (một  n m, t n  từ n    tu  n án  

B   áo   u  n   ật Tr 06 (sáu  t án  tù, n  n    o   ởn  án tr o  T    

  an t ử t á   01 (một  n m, t n  từ n    tu  n án 

-  p  ụn  khoản 1   ều 321; đ ểm i, s, n k oản 1, k oản 2   ều 51; khoản 

1, 2   ều 65 của Bộ luật Hình sự n m 2015, sửa đổ   ổ sun  n m 2017  

Xử p ạt: 

B   áo   u  n Xu n T  06 (sáu  t án  tù, n  n    o   ởn  án tr o  T    

  an t ử t á   01 (một  n m, t n  từ n    tu  n án 

G ao     áo   u  n Bá     o Ủ   an n  n   n p   n  Linh Tây, quận 

T ủ  ứ , Thành phố Hồ Chí Minh, giao     áo B    ứ   ,     áo   u  n   ật 

Tr   o Ủ   an n  n   n p  ớ   on   , Quận 9, Th n  p ố  ồ       n , giao    

cáo  ao  ứ      o Ủ   an n  n   n p   n  Bìn  T ọ, quận T ủ  ứ , T  n  p ố 

 ồ       n  v    ao     áo   u  n Xu n T    o Ủ   an n  n   n p   n    ệp 

P  , Quận 9, T  n  p ố  ồ       n  giám sát giáo  ụ  tron  t      an t ử t á    

Tron  tr  n   ợp  á      áo t a  đổ  nơ     tr  t ì t ự    ện t  o qu  đ n  tạ  

k oản 1   ều 92  ủa  uật T     n  án  ìn  sự 2019.  

Tron  t      an t ử t á  , n     đ ợ    ởn  án tr o  ố ý v  p ạm n  ĩa 

vụ 02  ần trở   n t ì Tòa án    t ể qu  t đ n   uộ  n     đ ợ    ởn  án tr o p ả  

  ấp   n   ìn  p ạt t   ủa  ản án đ    o   ởn  án tr o  

-  p  ụn  k oản 3   ều 321 của Bộ luật Hình sự n m 2015, sửa đổ   ổ 

sun  n m 2017 

Xử p ạt  ổ sun  :  

B   áo   u  n Bá   10 000 000 đồn  (m    tr ệu đồn   

B   áo B    ứ    10 000 000 đồn  (m    tr ệu đồn   

B   áo  ao  ứ    10 000 000 đồn  (m    tr ệu đồn   

B   áo   u  n   ật Tr 10 000 000 đồn  (m    tr ệu đồng) 

B   áo   u  n Xu n T  10 000 000 đồn  (m    tr ệu đồn   

-   n  ứ   ều 47 Bộ  uật  ìn  sự n m 2015 v    ều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự 

+ T    t u, nộp n  n sá   n   n ớ  số t ền 5.440.000 đồn  (n m tr ệu  ốn 

tr m  ốn m ơ  n  ìn đồn ). 

(G ấ  nộp t ền v o t   k oản k o  ạ      n ớ  quận T ủ  ứ  n    

22/6/2020)  
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+ T    t u t  u  ủ  01  ộ     t   (Vật chứng tại phi u nhập kho số 

NKT2020/166 ngày 25/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ  ức)  

- Án phí:   n  ứ khoản 2   ều 135 v  k oản 2   ều 136 Bộ  uật tố tụn  

 ìn  sự, m       áo   u  n Bá  , B    ứ   ,  ao  ứ   ,   u  n   ật Tr v  

  u  n Xu n T  p ả     u 200 000 ( a  tr m n  n  đồn  án p    ìn  sự sơ t ẩm  

- Qu ền k án   áo: Tron  t     ạn 15 n    kể từ n    tu  n án,  á     

 áo    qu ền k án   áo  ản án. R  n  n   i có quyền lợ , n  ĩa vụ    n quan đ n 

vụ án vắng mặt, th i hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày bản án đ ợc giao hoặc 

đ ợc niêm y t. 

(     ải thích ch  đ nh án treo). 

Nơi nhận: 
- B   áo,          Q    Q;   

-  KS D,   ,      ụ  T   

Q T ; 

- PC27; 

- VKSND Tp.HCM; 

- Sở T  p áp Tp    ; 

-   u  S. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(     ) 
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